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	Thời điểm tổ chức: Khi dạy nội dung tìm hiểu cơ quan hô hấp, môn Tự nhiên và Xã hội

	Bài học STEM “khẩu trang của em” dùng để dạy thay cho phần nội dung tương ứng của môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 trong các bộ sách như sau: 

Sách Cánh diều

Bài 16: Cơ quan hô hấp (TNXH 2 trang 92)



	NỘI DUNG TÍCH HỢP

	Môn học
	Yêu cầu cần đạt

	Môn học 

chủ đạo
	Tự nhiên và Xã hội
	- Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của các cơ quan hô hấp trên sơ đồ, tranh ảnh.

- Nhận biết được chức năng của cơ quan hô hấp qua hoạt động thở ra và hít vào.

- Đưa ra được dự đoán điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mỗi người nếu cơ quan hô hấp không hoạt động.

- Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.


I. Yêu cầu cần đạt (của bài học STEM)
· Chỉ và nói tên được các bộ phận chính của cơ quan hô hấp trên tranh ảnh.

· Nhận biết chức năng của cơ quan hô hấp qua hoạt động hít vào và thở ra.

· Nêu sự cần thiết và thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách, tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.

· Làm khẩu trang chống bụi, che nắng.

· Nêu công dụng và cách sử dụng khẩu trang.

· Tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời gian quy định.

· Mạnh dạn trao đổi ý kiến của mình, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác.

· Giữ gìn tốt vệ sinh lớp học, có ý thức bảo quản vật liệu và đồ dùng học tập khi tham gia hoạt động thực hành làm sản phẩm.

II. Đồ dùng dạy học 
1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Các phiếu đánh giá (phụ lục); 

- Một bản mẫu khẩu trang (giáo viên tự làm).

- Dụng cụ và vật liệu giáo viên chuẩn bị cho một nhóm học sinh như trong sách HS trang 46 (tham khảo thêm SGV).

2. Chuẩn bị của học sinh

· Mỗi nhóm học sinh cần chuẩn bị thêm: Bộ đồ dùng học tập STEM (kéo, bút lông màu).

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	10

10

15
	1. Hoạt động 1: Mở đầu (Xác định vấn đề)

· Mục tiêu 

-
Nhận biết được lịch sử ra đời và vai trò của khẩu trang trong cuộc sống.

-
Nhận biết được vấn đề là làm một chiếc khẩu trang chống bụi, che nắng. 

· Tổ chức hoạt động

a) Khởi động

- Học sinh lắng nghe giáo viên trình bày câu chuyện STEM ở trang 43 về chiếc khẩu trang đầu tiên và vai trò của khẩu trang. 

- Học sinh trả lời câu hỏi: Chiếc khẩu trang chống bụi và che nắng được làm như thế nào?  

Lưu ý: Những câu hỏi này nhằm mục đích khơi gợi sự chú ý và hứng thú học tập ban đầu cho học sinh về khẩu trang và sự cần thiết của khẩu trang trong cuộc sống. GV có thể đặt thêm một số câu hỏi dẫn dắt như: Khẩu trang mỏ chim và khẩu trang bây giờ có gì giống và khác nhau?; Khẩu trang có những công dụng gì?; Khẩu trang có cần thiết cho chúng ta trong đời sống hằng ngày không?
b) Giao nhiệm vụ
- HS được tổ chức tham gia vào hoạt động học tập để làm được một khẩu trang đáp ứng các tiêu chí ở trang 44. Sau đó, một đến hai học sinh được yêu cầu nêu về các tiêu chí này.

2. Hoạt động 2: Kiến thức STEM

· Mục tiêu 

-Học sinh chỉ và nói tên được các bộ phận chính của cơ quan hô hấp trên tranh ảnh.
-Học sinh nhận biết chức năng của cơ quan hô hấp qua hoạt động hít vào và thở ra.

-Học sinh nêu sự cần thiết và thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách, tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.

· Tổ chức hoạt động

a) Hoạt động hình thành kiến thức: Tìm hiểu cơ quan hô hấp

- Học sinh quan sát hình 2 (trang 44) và yêu cầu đại diện một số học sinh chỉ và nói tên các bộ phận chính của cơ quan hô hấp. Từ phần trình bày của học sinh, giáo viên nhấn mạnh các bộ phận chính của cơ quan hô hấp là: mũi, khí quản, phế quản và hai lá phổi.

- Học sinh quan sát hình 3 (trang 45) và nêu:

+ Đường đi của không khí khi hít vào và thở ra.

+ Cơ quan hô hấp có chức năng gì?

- Từ phần trình bày của học sinh, giáo viên chốt lại kiến thức:

+ Khi hít vào, không khí đi vào mũi, đi đến đến khí quản, sau đó đến phế quản và cuối cùng là đến phổi. Khi thở ra, không khí đi theo chiều ngược lại.

+ Cơ quan hô hấp thực hiện việc hít vào, thở ra để duy trì sự sống.

Lưu ý: giáo viên có thể cung cấp thêm rằng “Quá trình hít thở rất quan trọng để giúp con người duy trì sự sống. Nếu không hít thở trong thời gian dài, con người sẽ không thể sống được.”

b) Hoạt động hình thành kiến thức “Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp”

- Học sinh quan sát việc giáo viên hít thở đúng cách, sau đó thực hành cùng nhau.

- Học sinh quan sát hình 4 (trang 45) và chỉ ra những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ cơ quan hô hấp và giải thích lí do. Giáo viên nhấn mạnh lại các kiến thức về cách chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp như: thở đúng cách; vệ sinh mũi, họng hằng ngày; đeo khẩu trang; tránh xa nơi khói bụi và mầm bệnh; thường xuyên giữ sạch nơi ở; trồng nhiều cây xanh;… 

Một vài học sinh được yêu cầu chia sẻ các việc em đã làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp.

3. Hoạt động 3: Luyện tập và vận dụng
· Mục tiêu 

· Làm được khẩu trang từ các vật liệu được giáo viên chuẩn bị, theo các tiêu chí đã được đưa ra và thực hành đeo khẩu trang

· Đánh giá được các tiêu chí mà sản phẩm khẩu trang đã đạt được và đánh giá được mức độ hợp tác của các thành viên trong nhóm.

· Tổ chức hoạt động

a) Đề xuất và lựa chọn giải pháp

· Thực hành các thao tác bổ trợ

· Học sinh được nhận nguyên vật liệu cần thiết và lần lượt đọc và thực hiện theo các bước trong phần hướng dẫn dùng ghim bấm (hình 5, trang 46 trong sách HS); thắt nút dây (hình 6, trang 47 trong sách HS); tạo nếp gấp và cố định nếp gấp (hình 7, trang 48 trong sách HS); cố định dây bên trong vải (hình 8, trang 48 trong sách HS).  

Lưu ý: Giáo viên nhắc nhở học sinh cẩn thận khi thao tác với ghim bấm. 

· Em làm gì

· Học sinh được quan sát một chiếc khẩu trang do giáo viên chuẩn bị (mô hình giáo viên làm như hình 9 trang 48 trong sách HS) và trả lời các câu hỏi định hướng trong sách HS để tìm hiểu về hình dạng, vật liệu, các bộ phận, số lượng.

· Học sinh thảo luận và hoàn thành phiếu học tập số 1 (Phụ lục). 

· Em làm như thế nào?

· Học sinh dựa vào các gợi ý dẫn dắt (trang 49 trong sách HS) để hình thành tiến trình các bước làm sản phẩm.

b) Chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá

· Em tạo sản phẩm

· Mỗi nhóm nhận các đồ dùng, vật liệu là 2 mảnh vải không dệt, ghim bấm, dây thun tròn, nhãn dính hình chữ nhật và hình tròn; phân công nhiệm vụ và cùng nhau làm khẩu trang của nhóm.

-Trong khi học sinh làm sản phẩm, giáo viên nhắc nhở các nhóm giữ vệ sinh, cẩn thận khi sử dụng kéo, ghim bấm.

· Em kiểm tra

· Học sinh đánh dấu vào Phiếu kiểm tra tiêu chí sản phẩm (Phụ lục) để đánh giá các tiêu chí đã đạt.

c) Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh

· Em trình diễn

· Sau khi các nhóm hoàn thành khẩu trang, học sinh được đề nghị lần lượt cử đại diện nhóm lên trước lớp giới thiệu sản phẩm do nhóm thực hiện, đồng thời nêu cách sử dụng khẩu trang là để che nắng, chống bụi. 

· Giáo viên tuyên dương các nhóm có sản phẩm đạt đủ các tiêu chí, khích lệ các nhóm có khó khăn hay có kết quả còn hạn chế, cho các nhóm này nêu những vấn đề cần điều chỉnh (nếu có).

· Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá (phiếu đánh giá sự hợp tác).

· Cải tiến - Sáng tạo
· Giáo viên gợi ý hướng cải tiến - sáng tạo: Khuyến khích học sinh lựa chọn kích thước vải phù hợp để chế tạo khẩu trang phù hợp để tặng bố mẹ hoặc người thân và hướng dẫn học sinh sử dụng nút chặn để điều chỉnh độ dài của dây đeo giúp người dùng thoải mái hơn.

· Giáo viên có thể giới thiệu một vài thông tin khẩu trang kiểm tra bệnh Covid-19 và mặt nạ phòng độc thông minh cho lính cứu hỏa như được gợi ý trong mục STEM và cuộc sống ở sách HS trang 50.
IV. Phụ lục

1. Phiếu học tập 1. Ý tưởng thiết kế khẩu trang

2. Phiếu học tập 2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm 
3. Phiếu kiểm tra tiêu chí sản phẩm khẩu tran

	Lắng nghe

Quan sát và trả lời câu hỏi

HS đọc

Quan sát và trả lời

Lắng nghe

Làm việc theo nhóm

Quan sát và trả lời

HS trả lời 

Trả lời 

Làm việc theo nhóm, trả lời CH

Thực hành

Làm sản phẩm

Lắng nghe

Kiểm tra, hoàn thiện sản phẩm

Làm PKT

Chia sẻ sản phẩm

Lắng nghe

Lắng nghe

Lắng nghe




